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THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2024 

TT 
Mã 

ngành 
Tên ngành đào tạo 

Số SVTN 
Số SV phản 

hồi 

Tình hình việc làm 

Tỷ lệ SV 

có việc 

làm/tổng 

số sinh 

viên 

phản 

hồi(%) 

Tỷ lệ SV 

có việc 

làm/tổn

g số sinh 

viên tốt 

nghiệp(

%) 

Khu vực làm việc 
Có việc làm 

Tiếp 

tục 

học 

Chưa 

có 

việc 

làm 

Tổng 

số 
Nữ 

Tổng 

số 
Nữ 

Đúng 

ngành 

đào 

tạo 

Liên 

quan 

đến 

ngành 

đào tạo 

Không 

liên 

quan 

đến  

ngành 

đào 

tạo 

Nhà 

nước 

Tư 

nhân 

Tự 

tạo 

việc 

làm 

Có 

yếu 

tố 

nước 

ngoài 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1 
7140201 Giáo dục Mầm non 272 270 267 267 221 18 21 2 5 97.37% 95.58% 106 110 31 13 

2 
7140221 Sư phạm Âm nhạc 18 12 17 11 12 2 2 0 1 94.11% 88.88% 11 4 1 0 

3 
7140222 Sư phạm Mỹ Thuật 40 25 37 20 32 5 0 0 0 100.00% 92.50% 20 8 7 2 

4 
7210205 Thanh nhạc 11 6 11 6 9 1 1 0 0 100.00% 100.00% 5 4 2 0 

5 
7210404 Thiết kế Thời trang 2 2 2 2 2 0 0 0 0 100% 100% 0 1 1 0 

6 
7220201 Ngôn ngữ Anh 266 201 262 198 89 75 71 15 12 89.69% 88.34% 126 41 51 17 

7 
7229042 Quản lý Văn hóa 17 11 17 10 15 1 1 0 0 100.00% 100.00% 11 5 0 1 

8 
7310205 Quản lý Nhà nước 33 25 32 22 25 2 2 0 3 90.62% 87.87% 19 7 0 3 

9 
7310630 Du lịch 7 4 7 4 6 1 0 0 0 100.00% 100.00% 2 3 1 1 

10 
7320201 

Thông tin – Thư 

viện 
47 40 44 43 32 3 3 2 4 86.36% 80.85% 29 5 2 2 

11 
7760101 Công tác xã hội 26 22 25 22 22 1 0 1 1 92.00% 88.46% 12 6 2 3 



12 
7810103 

Quản trị Dịch vụ Du 

lịch và lữ hành 
14 10 13 10 12 1 0 0 0 100.00% 92.85% 2 8 1 2 

13 
7810201 Quản trị Khách sạn 15 8 14 7 12 2 0   0 100.00% 93.33% 3 8 2 1 

14 
7810301 

Quản lý Thể dục 

Thể thao 
11 2 10 2 7 1 1 0 1 90.00% 81.81% 5 3 1 0 

15 
7380101 Luật 89 42 85 40 72 9 2 0 2 97.64% 93.25% 45 24 8 6 

Tổng 
868 680 843 664 568 122 104 20 29 94.18% 91.47% 396 237 110 51 

 

     Thanh Hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2025 

 


